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Section 1: Question 1-10: dạng Gap-fill 

Cách làm:  

- Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ 

trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 

- Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: 

Questions 1-4: điền không quá ba từ và/hoặc một số; Questions 5-10: điền không 

quá ba từ) 

- Nghe và lựa chọn đáp án 

1. Extra activities - Tuesday - Climbing: 

______ 

 

Đáp án cần điền là một danh từ/cụm danh từ 

=> đáp án là: weekend trips 

Giải thích: Trong băng, người nói đề cập 

rằng những người ở câu lạc bộ leo núi trong 

nhà (climbing wall) còn đi dã ngoại vào cuối 

tuần (weekend trips). 

Then climbing – goodness, it says here that 

the University has its own climbing wall – 

that’s impressive – and they go on weekend 

trips. 

2. Extra activities - Wednesday - chess: 

______ 

 

Đáp án cần điền là một danh từ/cụm danh từ 

=> đáp án là: competitions.  

And it says the chess club normally just does 

games with whoever turns up but it also runs 

competitions sometimes. 
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Giải thích: Trong băng, ngoài hoạt động bình 

thường là chơi cờ với những người đến 

(does games with whoever turns up) câu lạc 

bộ cờ còn tổ chức các cuộc thi đấu (runs 

competitions). 

3. Current number of members - film: 

_____ 

 

Đáp án cần điền là một con số => đáp án 

là 125 

Giải thích: Trong băng, người nói đề cập 

rằng câu lạc bộ phim đã tăng lượng thành 

viên từ 85 lên 125. Vậy lượng thành viên 

hiện tại (current) là 125. 

the film club has just increased its 

membership from 85 to 125 

4. Contact - Climbing: _____ 

 

Đáp án cần điền là một danh từ/tên người => 

đáp án là club secretary 

Giải thích: Trong băng, khi người nam giới 

hỏi về người cần gặp khi muốn tham gia các 

câu lạc bộ. Người nữ đã trả lời rằng với câu 

lạc bộ leo núi trong nhà (climbing), người 

T: Right. OK, so who do I see if I want to join 

these clubs? 

 

R: For the film club that’s the event’s 

organiser – urm, for climbing you’ll need the 

club secretary 
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nam giới cần gặp thư ký câu lạc bộ (club 

secretary) 

Details of climbing club: 

meets 5 _______ 

Đáp án cần điền có thể là một danh 

từ/tên người/trạng từ/cụm từ chỉ tần suất 

=> đáp án là twice a month. 

Giải thích: Trong băng, người nam hỏi thông 

tin về câu lạc bộ leo núi trong nhà (climbing 

club) và thắc mắc có đúng là thành viên gặp 

nhau (get together) hai lần một tháng (twice 

a month) không. Sau đó, người nữ đã trả lời 

là có. 

 

T: Yup. I think I’ll start with the climbing club – 

it sounds good. 

R: Oh well, as I said, I’m in that so I might be 

able to help you a bit. 

T: OK. It says in the leaflet that they get 

together twice a month. Is that right? 
R: Yes. Oh, you must join. 

excursion to France in the 6 _____ 

Đáp án cần điền là một danh từ => đáp án là 

spring 

Giải thích: Trong băng, người nữ nói rằng 

câu lạc bộ leo núi trong nhà thường đi dã 

we have a special excursion, usually to 

France, which is where we’re going this 

year in the spring 
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ngoại (excursion) đến Pháp và năm nay họ 

sẽ đi vào mùa xuân (spring) 

subscriptions paid 7 _____  

 
Đáp án cần điền là một trạng từ chỉ tần suất. 
 
Giải thích: Người nữ giới đề cập rằng để có 
tiền cho chuyến dã ngoại, họ phải tiết kiệm 
(save up) qua các khoản phí (subscriptions). 
Họ sẽ thu (collect) khoản phí này hằng tuần 
(weekly) 

T: Wow! That sounds good – but it must 

cost a lot. 

R: Yeah, but we try and save up for it 

through subscriptions. So rather than 

having a huge sum to pay in the month 

we go we collect those weekly so it 

spreads it out. 

 

Benefits: 

discounts on 8 ______ 

 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp án là 
equipment.  
Giải thích: Trong băng, người nữ nói rằng 
câu lạc bộ leo núi trong nhà (climbing club) có 

những ưu đãi (special arrangement) với 
các cửa hàng. Nếu thành viên mang theo 
thẻ câu lạc bộ sẽ được giảm giá (get 
money off) mua thiết bị (equipment) 

Like in the climbing club they’ve got a 

special arrangement with one of the 

shops in town. So if you show your card 

you can get money off equipment. 
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annual 9 ______ 

 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp án là 
magazine 
Giải thích: Trong băng, người nữ nói rằng 
khi trở thành thành viên của câu lạc bộ, 
người nam giới sẽ được nhận một tạp chí 
(magazine) mỗi năm (once a year) 

If you do become a member, you 
automatically receive a magazine once a 
year. 

free entrance to climbing 10 ______ in 
Cardiff. 

 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp án là 
exhibition. 
Giải thích: Người nữ nói rằng nếu người nam 
giới đến vào mỗi buổi leo núi trong nhà, anh 
ta có thể nhận được một tấm vé miễn phí 
(complimentary ticket) đến triển lãm 
(exhibition) ở Cardiff mỗi năm. 
 
 

It’s quite useful and interesting because 
it goes out to all the national climbing 
clubs. And the other thing is, if you 
come to every session, then you can get 
a complimentary ticket to the big 
exhibition that’s held in Cardiff every 
year. 
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